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1 CÐ-02327 Đỗ Thị Thúy An 4/7/2003 1 Logistics

2 CÐ-00917 Huỳnh Ngọc Hoàng Anh 5/8/2003 1 Logistics

3 CÐ-02660 Phạm Hồng Anh 1/1/2003 0 Logistics

4 CÐ-02600 Đặng Thị Kim Ánh 7/7/2003 1 Logistics

5 CÐ-00197 Lê Nguyễn Ngọc Ánh 1/9/2003 1 Logistics

6 CÐ-00779 Nguyễn Quốc Bảo 6/6/2003 0 Logistics

7 CÐ-00614 Đặng Thị Ngọc Châu 1/10/2003 1 Logistics

8 CÐ-00285 Trần Văn Cường 6/4/4203 0 Logistics

9 CÐ-00284 Nguyễn Quan Đại 10/10/2002 0 Logistics

10 CÐ-00806 Nguyễn Trọng Đạt 23/01/2003 0 Logistics

11 CÐ-00207 Tạ Đoàn Gia Đức 19/02/2003 0 Logistics

12 CÐ-02599 Lê Thị Phương Dung 2/12/2003 1 Logistics

13 CÐ-00122 Lâm Tiến Dũng 8/2/2003 0 Logistics

14 CÐ-02666 Lê Thị Thùy Dương 11/7/2003 1 Logistics

15 CÐ-00403 Nguyễn Thừa Đăng Dương 1/4/2002 0 Logistics

16 CÐ-02657 Võ Thị Thùy Dương 6/8/2003 1 Logistics

17 CÐ-02546 Nguyễn Thúy Duy 8/5/2003 1 Logistics

18 CÐ-00552 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 31/05/2003 1 Logistics

19 CÐ-00918 Phạm Thị Hồng Duyên 23/02/2002 1 Logistics

20 CÐ-00592 Võ Thị Quỳnh Giang 12/8/2003 1 Logistics

21 CÐ-00464 Ngô Đức Hải 1/12/2003 0 Logistics

22 CÐ-00520 Nguyễn Ngọc Hân 29/10/2003 1 Logistics

23 CÐ-02549 Trần Thị Ngọc Hân 3/17/2003 1 Logistics

24 CÐ-00465 Nguyễn Thị Thuý Hằng 1/11/2003 1 Logistics

25 CÐ-00421 Thân Thị Bích Hằng 21/01/2003 1 Logistics

26 CÐ-02550 Nguyễn Minh Hiếu 2/3/2003 0 Logistics

27 CÐ-00518 Trần Thanh Hiếu 7/12/2003 0 Logistics

28 CÐ-00169 Ngô Thị Kim Hoa 20/11/2003 1 Logistics

29 CÐ-02277 Ngô Thị Kim Hoa 7/13/2003 1 Logistics

30 CÐ-02323 Nguyễn Thị Vũ Hoàng 6/3/2003 1 Logistics

31 CÐ-00823 Phan Ngọc Bích Hợp 29/09/2003 1 Logistics

32 CÐ-02278 Cao Đặng Hoàng Hưng 8/6/2003 1 Logistics

33 CÐ-00444 Lê Trung Hưng 14/03/2003 0 Logistics

34 CÐ-00070 Nguyễn Thị Cẩm Hương 8/9/2003 1 Logistics

35 CÐ-02322 Nguyễn Thanh Huy 4/5/2003 0 Logistics

36 CÐ-00137 Nguyễn Văn Huy 8/3/2003 0 Logistics

37 CÐ-02304 Phạm Thu Huyền 10/28/2003 1 Logistics

38 CÐ-02622 Nguyễn Như Huỳnh 1/18/2003 1 Logistics

39 CÐ-00062 Đỗ Thành Khang 18/01/2003 0 Logistics

40 CÐ-02298 Nguyễn Duy Khánh 9/7/2003 0 Logistics

41 CÐ-02305 Nguyễn Quốc Khánh 1/7/2003 0 Logistics

42 CÐ-00095 Võ Thị Kim Khánh 2/6/2003 1 Logistics

43 CÐ-02301 Võ Anh Kiệt 10/14/2003 0 Logistics

44 CÐ-02282 Lê Thị Diễm Kiều 7/16/2003 1 Logistics

45 CÐ-02324 Phan Thị Thiên Kim 2/16/2003 1 Logistics
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46 CÐ-00168 Nguyễn Chí Lâm Lâm 19/06/2003 0 Logistics

47 CÐ-02325 Lê Ngọc Thanh Lan 6/22/2002 1 Logistics

48 CÐ-00849 Đỗ Thị Yến Linh 14/08/2003 1 Logistics

49 CÐ-02314 Dương Trần Gia Linh 12/28/2003 1 Logistics

50 CÐ-00756 Nguyễn Thị Mỹ Linh 29/04/2003 1 Logistics

51 CÐ-02280 Phan Yến Linh 9/8/2003 0 Logistics

52 CÐ-02276 Trần Ánh Linh 9/18/2003 1 Logistics

53 CÐ-02287 Bùi Nguyễn Phi Long 5/25/2003 0 Logistics

54 CÐ-00729 Lê Thế Long 12/8/2003 0 Logistics

55 CÐ-00805 Lê Thị Cẩm Ly 27/03/2003 1 Logistics

56 CÐ-02620 Võ Thị Cẩm Ly 6/27/2003 1 Logistics

57 CÐ-02318 Đào Thị Trúc Mai 10/22/2003 1 Logistics

58 CÐ-02297 Nguyễn Thị Tuyết Mai 5/19/2003 1 Logistics

59 CÐ-02523 Nuyễn Thị Lạc Mai 10/30/2003 1 Logistics

60 CÐ-02303 Hà Thị Trà My 4/5/2003 1 Logistics

61 CÐ-02288 Phan Trần Hà My 10/11/2003 1 Logistics

62 CÐ-02663 Nguyễn Sơn Nam 10/22/2003 0 Logistics

63 CÐ-02289 Lê Thị Tuyết Nga 11/18/2003 1 Logistics

64 CÐ-00905 L ê Thị Thanh Ngân 17/03/2002 1 Logistics

65 CÐ-00366 Nguyễn Thị Kim Ngân 7/4/2003 1 Logistics

66 CÐ-02300 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/15/2003 1 Logistics

67 CÐ-00166 Nguyễn Thị Thanh Ngân 16/02/2003 1 Logistics

68 CÐ-02295 Phạm Thị Ngân 1/1/2003 1 Logistics

69 CÐ-00574 Nguyễn Thị Ngọc Nghi 25/05/2003 1 Logistics

70 CÐ-02656 Văn Thị Út Ngoan 7/13/2003 1 Logistics

71 CÐ-00881 Nguyễn Hoàng Ngọc 9/8/2003 1 Logistics

72 CÐ-02281 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7/22/2003 1 Logistics

73 CÐ-00527 Nguyễn Thị Như Ngọc 8/6/2003 1 Logistics

74 CÐ-02534 Nguyễn Cao Nguyên 10/3/2003 0 Logistics

75 CÐ-02299 Nguyễn Thị Tố Nguyên 9/10/2003 1 Logistics

76 CÐ-02317 Nguyễn Thảo Nhân 11/1/2003 1 Logistics

77 CÐ-02328 Hà Ngọc Tuyết Nhi 4/24/2003 1 Logistics

78 CÐ-02509 Huỳnh Phan Thảo Nhi 12/4/2003 1 Logistics

79 CÐ-02664 Phạm Thị Tuyết Nhi 6/10/2003 1 Logistics

80 CÐ-00744 Trần Thị Tuyết Nhi 19/11/2003 1 Logistics

81 CÐ-02313 Võ Thị Yến Nhi 12/16/2003 1 Logistics

82 CÐ-02292 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 12/11/2003 1 Logistics

83 CÐ-00516 Nguyễn Phạm Yến Nhiên 27/05/2003 1 Logistics

84 CÐ-00174 Đinh Thị Tuyết Như 27/03/2003 1 Logistics

85 CÐ-02306 Huỳnh Như 7/24/2003 1 Logistics

86 CÐ-00703 Lê Nguyễn Huỳnh Như 29/01/2003 1 Logistics

87 CÐ-00010 Nguyễn Huỳnh Bảo Như 17/08/2003 1 Logistics

88 CÐ-02308 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 10/21/2003 1 Logistics

89 CÐ-00531 Nguyễn Minh Nhựt 8/12/2003 0 Logistics

90 CÐ-02284 Huỳnh Thị Thanh Niềm 5/12/2003 1 Logistics
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91 CÐ-02602 Lê Đặng Châu Pha 10/5/2003 1 Logistics

92 CÐ-00354 Huỳnh Tiến Phát 25/11/2003 0 Logistics

93 CÐ-00228 Mai Hưng Phát 15/05/2003 0 Logistics

94 CÐ-02528 Nguyễn Hồng Phát 9/8/2003 0 Logistics

95 CÐ-02320 Huỳnh Thị Hồng Phúc 10/17/2002 1 Logistics

96 CÐ-00812 Lâm Thị Ngọc Phúc 3/5/2003 1 Logistics

97 CÐ-00486 Trần Đình Phúc 16/01/2003 0 Logistics

98 CÐ-00155 Võ Minh Phụng 14/12/2003 0 Logistics

99 CÐ-00415 Nguyễn Hữu Phước 19/09/1988 0 Logistics

100 CÐ-02531 Trần Thị Bích Phượng 3/25/2003 1 Logistics

101 CÐ-00689 Trần Đình Quang 13/02/2003 0 Logistics

102 CÐ-02315 Trần Minh Quang 10/13/2003 0 Logistics

103 CÐ-02279 Huỳnh Anh Quốc 2/14/2003 0 Logistics

104 CÐ-02658 Trần Thị Thúy Quỳnh 7/7/2003 1 Logistics

105 CÐ-02665 Huỳnh Ngọc Ren 11/27/2003 1 Logistics

106 CÐ-00686 Nguyễn Tấn Sỹ 16/06/2003 0 Logistics

107 CÐ-00052 Đinh Thị Tâm 20/10/2002 1 Logistics

108 CÐ-00681 Võ Chí Tâm 31/07/2003 0 Logistics

109 CÐ-02535 Lê Trương Trọng Tấn 10/18/2003 0 Logistics

110 CÐ-02310 Phan Quốc Tấn 11/28/2003 0 Logistics

111 CÐ-02285 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11/7/2003 1 Logistics

112 CÐ-02302 Huỳnh Quốc Thắng 8/18/2003 0 Logistics

113 CÐ-02290 Nguyễn Chế Thanh 3/20/2002 0 Logistics

114 CÐ-02286 Nguyễn Thị Thanh Thanh 10/24/2003 1 Logistics

115 CÐ-00616 Lê Trung Thành 7/2/2003 0 Logistics

116 CÐ-00792 Đỗ Vy Thảo 15/07/2003 0 Logistics

117 CÐ-02275 Trần Thanh Thảo 6/15/2003 1 Logistics

118 CÐ-02584 Trần Thị Thảo 9/21/2003 1 Logistics

119 CÐ-02659 Trần Khoa Thi 10/20/2003 1 Logistics

120 CÐ-02319 Lầm Thiên Thiên 4/24/2003 1 Logistics

121 CÐ-00482 Lê Thanh Thiện 19/12/2003 0 Logistics

122 CÐ-02662 Phạm Chí Thiện 12/15/2003 0 Logistics

123 CÐ-02548 Nguyễn Thị Anh Thơ 6/18/2003 1 Logistics

124 CÐ-02603 Nguyễn Ngọc Thọ 2/10/2003 0 Logistics

125 CÐ-00736 Lê Thị Anh Thư 20/02/2003 1 Logistics

126 CÐ-02326 Lê Thị Anh Thư 3/15/2003 1 Logistics

127 CÐ-00361 Lê Thị Minh Thư 26/07/2003 1 Logistics

128 CÐ-00121 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 23/12/2003 1 Logistics

129 CÐ-00007 Huỳnh Thị Yến Thủy 30/09/2003 1 Logistics

130 CÐ-02291 Nguyễn Hoàng Thy 7/3/2003 0 Logistics

131 CÐ-02312 Đỗ Thị Cẫm Tiên 9/5/2003 1 Logistics

132 CÐ-00096 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 10/8/2003 1 Logistics

133 CÐ-02307 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 1/7/2003 1 Logistics

134 CÐ-02597 Lê Thị Huỳnh Trân 10/17/2003 1 Logistics

135 CÐ-02547 Nguyễn Thùy Trang 3/21/2003 1 Logistics
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136 CÐ-00176 Trần Huỳnh Trang 15/04/2003 1 Logistics

137 CÐ-00177 Trần Huỳnh Trang 15/04/2003 1 Logistics

138 CÐ-02321 Nguyễn Minh Trí 12/26/2002 0 Logistics

139 CÐ-00529 Lê Nhựt Triều 12/6/2003 0 Logistics

140 CÐ-00678 Nguyễn Hà Triều 7/2/2003 0 Logistics

141 CÐ-02316 Nguyễn Thị Hồng Trinh 5/4/2003 1 Logistics

142 CÐ-00852 Phan Thị Phương Trinh 2/4/2003 1 Logistics

143 CÐ-02601 Nguyễn Thị Thanh Trúc 11/1/2003 1 Logistics

144 CÐ-02309 Đặng Minh Trung 1/23/2003 0 Logistics

145 CÐ-00453 Nguyễn Việt Trung 31/05/2002 0 Logistics

146 CÐ-00498 Nguyễn Đắc Tấn Tú 16/08/2003 0 Logistics

147 CÐ-02667 Nguyễn Trần Hoàng Tú 10/30/2003 0 Logistics

148 CÐ-02293 Phạm Thị Cẩm Tú 10/19/2003 1 Logistics

149 CÐ-02311 Huỳnh Lê Anh Tuấn 6/12/2003 0 Logistics

150 CÐ-00757 Trần Thị Ngọc Tuyền 25/07/2003 1 Logistics

151 CÐ-02296 Võ Thị Bích Tuyền 4/4/2003 1 Logistics

152 CÐ-00479 Nguyễn Tường Vân 9/10/2003 1 Logistics

153 CÐ-02294 Trương Thị Cẩm Vân 6/28/2003 1 Logistics

154 CÐ-00212 Đặng Phước Vinh 31/08/2003 0 Logistics

155 CÐ-00028 Nguyễn Hoàng Vũ 18/05/2003 0 Logistics

156 CÐ-00323 Trần Đoàn Khánh Vy 17/02/2003 1 Logistics

157 CÐ-00933 Phạm Thị Như Ý 22/02/2003 1 Logistics

158 CÐ-00400 Trần Nguyễn Hoàng Ý 25/12/2003 1 Logistics

159 CÐ-00187 Lưu Trần Hải Yên 9/8/2002 1 Logistics

160 CÐ-00781 Nguyễn Thị Hải Yến 4/6/2003 1 Logistics

161 CÐ-02283 Nguyễn Thị Kim Yến 1/1/2003 1 Logistics

162 CÐ-02508 Trần Lê Hải Yến 9/11/2003 1 Logistics


